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(Kèm theo Thông báo số 18.TSC/TB-ĐGTS ngày 22/4/2024) 

       

 

Stt  
Danh mục phế liệu 

ĐVT 

Số lượng Theo 

Phiếu 

xuất kho 

Quy 

đổi 

 A  
Gói phế liệu sắt thép, kim loại màu và vật tư LDA không 

có nhu cầu sử dụng 
      

I Nhóm  – Sắt thép phế liệu        

a Sắt thép phế liệu các loại Kg Kg  337.840,600  

1 Phế liệu - Cáp thép các loại Kg Kg           445,80  

2 Phế liệu - Sắt thép các loại Kg Kg    260.509,60  

3 Phế liệu - Bu lông các loại Kg Kg       4.345,78  

4 Phế liệu - Con lăn các loại Kg Kg      10.355,30  

5 Phế liệu - Vòng bi các loại Kg Kg       3.451,87  

6 Phế liệu - Bộ làm kín các loại Kg Kg           411,30  

7 Phế liệu - Van các loại Kg Kg      12.874,20  

8 Phế liệu - Mặt bơm các loại Kg Kg           173,00  

9 Phế liệu - Buồng bơm các loại Kg Kg           673,00  

10 Phế liệu - Bạc các loại (sắt thép) Kg Kg           441,25  

11 Phế liệu - Cánh bơm các loại Kg Kg           419,00  

12 Phế liệu - Buồng bơm, mặt trước, mặt sau, cánh bơm các loại Kg Kg           261,00  

13 Phế liệu - Động cơ các loại Kg Kg        1.339,00  

14 Phế liệu - Cổ trục + bạc trục các loại Kg Kg           122,00  

15 Phế liệu - Khớp nối các loại Kg Kg        3.514,70  

16 Phế liệu - Trục các loại Kg Kg        1.150,80  

17 Phế liệu - Tôn các loại Kg Kg      32.517,50  

18 Phế liệu - Phôi tiện, thép vụn Kg Kg        4.770,00  

19 Phế liệu - Pa lăng các loại Kg Kg             65,50  

b 
Sắt thép phế liệu các loại (Đã tách bỏ phần chất thải nguy 

hại và kiểm tra đánh giá không thể tận dụng được) 
Mục Mục            13,00  

1 Biến tần 6SE440-2UD31-8DB1, 18.5kW, 380V Cái Cái               1,00  

2 Khởi động mềm TJNR -1250, 3P 380V 250kW Cái Cái               1,00  

3 Khởi động mềm TJNR1132, 380V, 3P, 132KW (18kg) Cái Cái               1,00  

4 Biến tần SB70G45T, 3P, 45kW, 92A, 380V Cái Cái               2,00  

5 Biến tần 3P 380V 250Kw SB70G-250 Cái Cái               1,00  

6 Biến tần 3P 380 15kW Cái Cái               1,00  

7 Biến tần 3P 380V 30kW Cái Cái               1,00  

8 Biến tần SB70G30T4 30kW 3P 380V Cái Cái               2,00  



9 
Bộ điều khiển chính UPS: 3C3PRO-20KS, 20kVA, 18kW 

(55kg/bộ) 
Bộ Bộ               1,00  

10 Phế liệu - Biến tần SB70G55, 3P 380V ,55kW, 50/60Hz Cái Cái               2,00  

11 Phế liệu - Biến tần SB70G75 Cái Cái               1,00  

12 Phế liệu - Biến tần SB70G37, 3P 380V ,37KW, 50/60Hz Cái Cái               4,00  

13 Phế liệu - ống thép hàn D1219 mm Mét Mét             30,00  

II 
Nhóm - Dây đồng phế liệu và vật tư phế liệu khác bán 

dưới dạng đồng 
Kg Kg          291,70  

1 Phế liệu - Dây đồng các loại Kg Kg           285,60  

2 Phế liệu - Bạc đồng các loại Kg Kg              6,10  

III Nhóm - Dây điện lõi nhỏ và cáp điện các loại Kg Kg                721  

1 Phế liệu - Cáp điện lõi nhôm các loại Kg Kg           150,00  

2 Phế liệu - Dây điện, cáp điện các loại Kg Kg           571,40  

IV Nhóm - Kim loại màu các loại Kg Kg          390,20  

1 Phế liệu - Nhôm các loại Kg Kg           390,20  

V 
Nhóm - Vật tư không có nhu cầu sử dụng/chậm luân 

chuyển 
Mục Mục            30,00  

1 Máy biến áp SIT-050, 3P 380V/48V-24V-50Va Cái Cái               3,00  

2 Biến dòng 1000/5A, 0.5 ;6.3kV, LZZBJ9-10Q Bộ Bộ               2,00  

3 Biến dòng 1000/5A, 10P15, 6.3kV, LZZBJ9-10Q Bộ Bộ              2,00  

4 Biến dòng 500/5A, 0.5, 6.3kV, LZZBJ9-10Q Bộ Bộ               2,00  

5 Biến dòng 300/5A, 6.3kV, LZZBJ9-10A1Q Bộ Bộ               2,00  

6 Biến dòng 800/5A, 6.3kV, LZZBJ9-10A1Q Bộ Bộ               2,00  

7 Biến dòng 1000/5A, 6.3kV, LZZBJ9-10A1Q Bộ Bộ              2,00  

8 Biến dòng 1200/5A ,6.3kV, LZZBJ9-10A1Q Bộ Bộ              2,00  

9 Biến dòng thứ tự không AK-LH100 Bộ Bộ               2,00  

10 Biến dòng 3000/5A, 5P20, 6.3kV, LAJ-10Q Bộ Bộ               2,00  

11 Biến dòng 75/5A, 6.3kV, LZZBJ9-10A1Q Bộ Bộ               2,00  

12 Biến dòng 100/5A, 6.3kV, LZZBJ9-10A1Q Bộ Bộ               2,00  

13 Biến thế 6.3kV JDJZ 6Q Cái Cái              2,00  

14 Biến thế 6.3kV JDJZ 10Q Cái Cái               2,00  

15 Biến thế 6.3kV JDZ 6 6/0.1kV Cái Cái               2,00  

16 Biến thế 6.3kV JDZ 6 Cái Cái               2,00  

17 
Đèn cảnh báo 2 tầng màu đỏ và xanh 220VAC, phi 55 (HY - 

TWBN, 5W) 
Cái Cái              1,00  

18 Vòng bi 6222 – 2Z  Vòng   Vòng               6,00  

19 Vòng bi SZZH4074113   Vòng   Vòng               8,00  

20  Vòng bi NJ316 ECM   Vòng   Vòng               2,00  

21 Vòng bi 2313   Vòng   Vòng                2,00  

22 Vòng bi NJ 210 ECM  Vòng   Vòng                7,00  

23 Vòng bi NJ 211 ECM  Vòng   Vòng                8,00  



24 Vòng bi NU219 MC3 Vòng  Vòng               2,00  

25 Vòng bi NU219 EM1 C3 Vòng Vòng               1,00  

26 Vòng bi 6408N   Vòng   Vòng               2,00  

27 Vòng bi 1210 ETN9  Vòng   Vòng               1,00  

28 Vòng bi C4013V   Vòng   Vòng                5,00  

29  Vòng bi QJ319N2MA   Vòng   Vòng               4,00  

30  Vòng bi QJ219N2MA   Vòng   Vòng                4,00  

B Gói phế liệu nhựa, lốp xe, băng tải cao các loại       

I 
 

Nhóm - Nhựa phế liệu các loại 
Kg Kg       1.174,40  

1 Phế liệu - Nhựa các loại Kg Kg        1.167,30  

2 Phế liệu - Cầu đấu các loại Kg Kg               7,10  

II  Nhóm - Lốp xe phế liệu các loại Cái/Bộ Cái/Bộ          101,00  

1 Lốp xe 23.5-25/20 Cái Cái               2,00  

2 Lốp xe 23.5-25/20PR Bộ Bộ               4,00  

3 Lốp (vỏ) Brigestone 7.00-12 12Pr (Gồm lốp+săm+yếm) Bộ Bộ             10,00  

4 Lốp 6.50-16 M688 14Pr (Gồm: Lốp + Xăm + Yếm) Bộ Bộ               4,00  

5 Lốp 7.00-16 16Pr (Gồm: Lốp + Xăm + Yếm) (Gai dọc) Bộ Bộ               6,00  

6 Lốp xe 11.00-20/20 Pr (gồm vỏ + săm + yếm) Bộ Bộ               3,00  

7 Lốp + săm + yếm 7.50-16 18Pr Cái Cái               2,00  

8 Lốp + săm + yếm Maxxis 7.50-16 16Pr Cái Cái               7,00  

9 Lốp đặc SA95 23.1/18-26 Cái Cái               1,00  

10 Lốp xe 23.5-25/20PR (Gồm: Lốp + Săm + Yếm) Bộ Bộ             10,00  

11 Lốp xe Bridgestone 215/70R16C Bộ Bộ               5,00  

12 Bộ lốp 12.00-20/20PR (gồm lốp + săm + yếm) Cái Cái               5,00  

13 Lốp xe Bridgestone 205/R16 Bộ Bộ               4,00  

14 Lốp xe Bridgestone 265/65R17 Cái Cái               9,00  

15 Lốp Bridgestone 6.00-9 10Pr (gồm Lốp+săm+yếm) Cái Cái               5,00  

16 Lốp xe Bridgestone 205/65R16 Cái Cái               4,00  

17 Lốp xe Bridgestone 205/65R15 Cái Cái               2,00  

18 Lốp không ruột Bridgestone 165/65 R14 Bộ Bộ               6,00  

19 Lốp xe không ruột  Bridgestone 195R15C Cái Cái               2,00  

20 
Lốp Maxxis gai ngang (gồm Lốp + xăm + yếm) 7.50-1618Pr 

xe xitec Dongfeng 6m3 
Bộ Bộ 10,00  

III  Nhóm - Băng tải cao su các loại Mục Mục               2,00  

1 Phế liệu - Băng tải cao su các loại (rách, nát) Kg Kg      44.717,00  

2 Phế liệu - Băng tải cao su các loại Mét Mét  9.264,50  

 


